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Tờ Thông Tin Về Sức Khỏe Công Cộng 
Bệnh đậu mùa 
 
Tôi cần biết gì về bệnh đậu mùa? 
Bệnh đầu mùa là một bệnh cấp tính, lây lan và thỉnh thoảng dẫn đến tử vong do 
virus bệnh đậu mùa gây ra và có các dấu hiệu sốt và phát ban trên da ngày càng 
phát triển và dễ nhận biết. Năm 1980, căn bệnh này đã được công bố là đã bị 
loại trừ bằng cách thực hiện theo các chương trình tiêm chủng vắc xin toàn thế 
giới. Tuy nhiên, do hậu quả của các sự kiện Tháng Chín và Tháng Mười, năm 
2001, nên chính phủ Hoa Kỳ đang thực thi các biện pháp phòng ngừa để sẵn 
sàng đối phó với tấn công của những kẻ khủng bố bằng vũ khí sinh học bằng 
cách sử dụng bệnh đậu mùa làm vũ khí tấn công. Kết quả của những nỗ lực này 
là: 1) Có kế hoạch ứng phó bệnh đậu mùa chi tiết trên toàn quốc để nhanh 
chóng chủng ngừa cho người dân và bao vây dập dịch bệnh đậu mùa Kế hoạch 
này bao gồm cả việc hình thành các nhóm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân 
mắc bệnh đậu mùa, các nhóm này sẽ ứng phó với trường hợp khẩn cấp mắc 
bệnh đậu mùa và việc chủng ngừa cho các thành viên thuộc các nhóm này. 2) 
Có đủ lượng vắc xin để chủng ngừa bệnh đậu mùa cho tất cả những người sẽ 
cần nó trong trường hợp khẩn cấp.  
 
Bệnh đậu mùa có các triệu chứng nào? 
Các triệu chứng bệnh đầu mùa bắt đầu với sốt cao, đau đầu và đau toàn thân, 
và đôi khi nôn Chứng phát ban theo sau đó sẽ lây lan và tiến triển thành các u 
bướu nổi lên và vết bỏng rộp chứa đầy mủ có đóng vảy cứng, nấm vảy, và xẹp 
xuống sau khoảng 3 tuần, để lại sẹo rỗ.  
Bệnh đậu mùa có dẫn đến tử vong không? 
Phần lớn các bệnh nhân bị bệnh đậu mùa đều hồi phục, nhưng tử vong có thể 
xảy ra tối đa là 30% trong số các ca bệnh. Nhiều người sau khi khỏi bệnh đậu 
mùa bị để lại vết sẹo vĩnh viễn trên các vùng lớn của cơ thể, nhất là trên mặt. 
Một số người bị mù. 
 
Có phương pháp điều trị nào cho bệnh đậu mùa không? 
Có thể ngăn ngừa bệnh đậu mùa thông qua việc sử dụng vắc xin phòng bệnh 
đậu mùa. Không có phương pháp điều trị cho bệnh đậu mùa nào đã được chứng 
minh, tuy nhiên nghiên cứu nhằm đánh giá các tác nhân kháng khuẩn mới đang 
diễn ra.  Những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa có thể hưởng lợi từ liệu pháp 
điều trị hỗ trợ (chẳng hạn như dịch truyền qua đường tĩnh mạch, hay thuốc giúp 
kiểm soát triệu chứng sốt hoặc đau nhức) và kháng sinh cho bất kỳ trường hợp 
nhiễm khuẩn thứ phát nào có thể xảy ra. 
 
Bệnh đậu mùa lây lan như thế nào? 
Thông thường, tiếp xúc trực tiếp và mặt đối mặt kéo dài khá lâu sẽ làm lây lan 
bệnh đậu mùa từ người này sang người khác. Bệnh đậu mùa cũng có thể bị lây 
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lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể bị nhiễm bệnh hay các vật bị 
nhiễm khuẩn như bộ đồ giường nằm hay quần áo. Lây lan gián tiếp ít xảy ra 
hơn. Rất hiếm khi bệnh đậu mùa bị lây lan do virus di chuyến trong không khí 
trong các môi trường khép kín chẳng hạn như tòa nhà, xe buýt và tàu hỏa. Bệnh 
đậu mùa không được biết đến là sẽ bị lây truyền bởi côn trùng hay động vật. 
 
 
Khi nào thì các trường hợp bị bệnh đậu mùa trở thành dạng lây nhiễm? 
Người mắc bệnh đậu mùa thỉnh thoảng trở thành người có dạng bệnh lây nhiễm 
khi bắt đầu bị sốt (giai đoạn tiền triệu), tuy nhiên người đó có thể lây nhiễm bệnh 
nhiều nhất khi bắt đầu phát ban. Người bị nhiễm sẽ lây bệnh cho đến khi nấm 
vảy đậu mùa cuối cùng biến mất. 
 
Nếu những người đã mắc bệnh đậu mùa trước đó và đã khỏi, họ có miễn 
dịch với bệnh đó không? 
Có. Nếu họ mắc bệnh đậu mùa trước đó và vượt qua được nó, họ sẽ miễn dịch 
với bệnh đó. 
 
Điều gì xảy ra nếu tôi đã bị phơi nhiễm bệnh đậu mùa trước đó nhưng 
không bị nhiễm bệnh? Tôi có miễn dịch với bệnh đó không? 
Nếu chỉ vì quý vị đã bị phơi nhiễm với bệnh đậu mùa thì không nhất thiết có 
nghĩa là quý vị đã bị phơi nhiễm thực sự và bị nhiễm bệnh. Cách duy nhất để 
một người trở thành miễn dịch với bệnh đậu mùa là qua đường mắc bệnh tự 
nhiên (hình thành chứng phát ban) và bằng chủng ngừa thành công, mặc dù việc 
chủng ngừa không cung cấp khả năng miễn dịch cả đời. 
 
Việc chủng ngừa phòng bệnh đậu mùa có tác dụng trong bao lâu? 
Trải nghiệm trước đây cho thấy rằng liều vắc xin đầu tiên mang đến sự bảo vệ 
giúp quý vị không bị nhiễm bệnh đậu mùa trong vòng 3 đến 5 năm, và khả năng 
miễn dịch với bệnh này giảm dần sau đó. Nếu một người được chủng ngừa lại 
sau đấy, khả năng miễn dịch sẽ kéo dài lâu hơn. 
 
Nếu ai đó bị phơi nhiễm bệnh đậu mùa, có phải đã quá trễ để chủng ngừa 
không? 
Không, việc chủng ngừa trong vòng 3 ngày sau khi phơi nhiễm sẽ có thể ngăn 
chặn hoàn toàn hoặc ngăn chặn không cho bệnh này trở nên nghiêm trọng ở 
phần lớn những người bị phơi nhiễm. Việc chủng ngừa trong vòng 4 đến 7 ngày 
sau khi phơi nhiễm có thể bảo vệ đầy đủ giúp quý vị không bị nhiễm bệnh hoặc 
có thể điều chỉnh được mức độ nghiêm trọng của bệnh. 
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Nếu ai đó bị phơi nhiễm bệnh đậu mùa và được chủng ngừa trong vòng 3 
ngày sau khi phơi nhiễm, điều này có khả năng tiêu diệt bệnh đậu mùa có 
thể đang nảy nở như thế nào, khi mà nó mất từ 2 đến 3 tuần để hình thành 
khả năng miễn dịch? 
Thời kỳ ủ bệnh đậu mùa trung bình là 12 ngày. Các kháng thể bắt đầu được sản 
sinh sau khi chủng ngừa trong khoảng một tuần. Các kháng thể do vắc xin tạo ra 
có thể trung hòa được virus bệnh đậu mùa trước khi nó có thể gây bệnh nặng. 
Nhiều nghiên cứu có thể quan sát được trong suốt chương trình loại trừ bệnh 
đậu mùa đã cho thấy rằng việc chủng ngừa trong vòng 3 hoặc 4 ngày sau khi 
phơi nhiễm có thể ngăn chặn tiến triển bệnh hoặc giảm đáng kể mức độ nghiêm 
trọng của bệnh đậu mùa, cho dù khả năng miễn dịch có thể như thế nào chăng 
nữa. 
 
Quý vị có thể nhận thêm thông tin ở đâu? 

 Cơ Quan Sức Khỏe Địa Phương Của Quý Vị 
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